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Phần trắc nghiệm:
Câu 1. Trong các sinh vật dưới đây, sinh vật nào không phải là nguyên sinh vật?
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Câu 2. Nguyên sinh vật là nhóm sinh vật
A. có cấu tạo tế bào nhân thực, đa số có kích thước hiển vi.
C. chưa có cấu tạo tế bào, đa số có kích thước hiển vi.
D. có cấu tạo tế bào nhân thực, kích thước lớn.
Câu 3. Nấm nhầy thuộc giới
A. Nấm.               B. Động vật.                   C. Nguyên sinh.             D. Thực vật.
Câu 4. Bệnh kiết lị do tác nhân nào gây nên?
A. Trùng Entamoeba histolytica.	                 B. Trùng Plasmodium falcipanum.
C. Trùng giày.				      D. Trùng roi.
Câu 6. Sốt rét truyền bệnh qua cơ quan nào trên muỗi Anopheles?
A. Máu của muỗi.		                    B. Tuyến nước bọt của muỗi.
C. Đầu kim của muỗi.                             D. Mọi thành phần của muỗi đều gây bệnh.
Câu 7. Biểu hiện đặc trưng của bệnh kiết lị là?
A. Choáng váng.	B. Nhức tay.		C. Tiêu chảy	.	D. Đau bụng và tiêu chảy.
Câu 8. Bào xác của trùng kiết lị xâm nhập vào cơ thể người thông qua con đường nào?
A. Đường tiêu hóa.				B. Đường hô hấp.
C. Đường tuần hoàn.			D. Đường thần kinh.
Câu 9. Ở ngoài tự nhiên trùng kiết lị tồn tại ở dạng 
A. bào xác.					B. trứng.
C. trùng kiết lị non.			           D. trùng kiết lị trưởng thành.
Câu 10. Trùng sốt rét lây nhiễm qua đường :
A. đường tiêu hóa				B. đường hô hấp
C. đường máu				D. đường thần kinh.
Câu 11: Loài nguyên sinh vật nào có khả năng cung cấp oxygen cho các động vật dưới nước?
A. Trùng sốt rét           B. Tảo         C. Trùng giày        D. Trùng biến hình
Câu 12: Biện pháp nào sau đây không giúp chúng ta tránh bị mắc bệnh sốt rét?
A. Mắc màn khi đi ngủ                        B. Diệt muỗi, diệt bọ gậy
C. Phát quang bụi rậm                         D. Mặc đồ sáng màu để tránh bị muỗi đốt
Câu 13: Nguyên sinh vật nào dưới đây sống tự do ngoài thiên nhiên?
A. Trùng sốt rét                                   B. Trùng kiết lị
C. Trùng biến hình                              D. Trùng bệnh ngủ
Câu 14: Những triệu chứng nào sau đây là của bệnh kiết lị?
A. Sốt, rét run, đổ mồ hôi                   B. Đau bụng, đi ngoài, mất nước, nôn ói
B. Da tái, đau họng, khó thở               D. Đau tức ngực, đau họng, đau cơ
Câu 15: Ý nào sau đây không phải là vai trò của nguyên sinh vật với con người?
A. Cộng sinh tạo mối quan hệ cần thiết cho sự sống của con người
B. Cung cấp thực phẩm cho con người
C. Dùng làm nguyên liệu trong sản xuất chất dẻo
D. Chỉ thị độ sạch của nước
Câu 16: Mốc trắng dinh dưỡng bằng hình thức
	A. Kí sinh. 		B. Tự dưỡng. 	C. Cộng sinh. 	D. Hoại sinh.
Câu 17. Khi nói về mốc trắng, nhận định nào dưới đây là không chính xác ?
	A. Thường tìm thấy trong cơm để lâu ngày, ruột bánh mì để thiu
	B. Tồn tại vách ngăn giữa các tế bào trong sợi nấm
	C. Sinh sản bằng bào tử
	D. Không chứa diệp lục
Câu 18. Chất kháng sinh pênixilin được sản xuất từ một loại:
	A. Nấm men. 	B. Mốc trắng. 	C. Mốc tương. 	D. Mốc xanh.
Câu 19. Loại nấm nào dưới đây được xếp vào nhóm nấm mũ?
	A. Nấm hương 			B. Nấm mỡ 		
	C. Nấm rơm 			D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 20. Nhiệt độ thích hợp nhất cho sự phát triển của nấm là
	A. 250C – 300C 			B. 150C – 200C 		
	C. 350C – 400C 			D. 300C – 350C
Câu 21. Loại nấm nào dưới đây được sử dụng làm thức ăn cho con người?
A. Nấm than 	B. Nấm sò 		C. Nấm men 		D. Nấm von
Câu 22. Ở người, bệnh nào dưới đây do nấm gây ra?
	A. Tay chân miệng 		B. Á sừng 		
	C. Bạch tạng 			D. Lang ben
Câu 23. Loại nấm nào dưới đây thường gây hại trên cây ngô?
A. Nấm thông 	   B. Nấm von 	C. Nấm than 		 D. Nấm lim
Câu 24. Những loài nấm độc thường có điểm đặc trưng nào sau đây?
	A. Tỏa ra mùi hương quyến rũ 		
	B. Thường sống quanh các gốc cây
	C. Có màu sắc rất sặc sỡ, có vòng cuống nấm và bao gốc nấm
	D. Có kích thước rất lớn
Câu 25. Nấm sinh sản chủ yếu theo hình thức nào?
	A. Sinh sản bằng hạt 			B. Sinh sản bằng cách nảy chồi
	C. Sinh sản bằng cách phân đôi 		D. Sinh sản bằng bào tử.
Câu 26. Loại nấm nào dưới đây được xếp vào nhóm nấm túi?
A. Nấm rơm				B. Mốc trắng.	
C. Nấm hương.			D. Nấm mỡ
Câu 27. Quá trình chế biến rượu vang cần sinh vật nào sau đây là chủ ỵếu?
A. Vi khuẩn.			B. Virus.
C. Nguyên sinh vật.                   D. Nấm men.
Câu 28. Bào tử đảm là cơ quan sinh sản của loại nấm nào sau đây?
A. Nấm hương			B. Nấm mốc
C. Nấm bụng dê			D. Nấm men
Câu 29. Ở người bệnh nào dưới đây do nấm gây ra?
	A. Hắc lào		B. Bạch tạng		C. Ghẻ lở		D. Viêm da
Câu 30. Chất dinh dưỡng chủ yếu có trong các loại thức ăn làm từ nấm là gì?
	A. Chất béo 				B. Chất tinh bột 		
	C. Chất đạm 				D. Chất đường
Câu 31. Quá trình chế biến rượu vang cần sinh vật nào sau đây là chủ yếu?
	A. Nấm men.			           B.Vi khuẩn.
	C. Nguyên sinh vật.		           D.Virus.
Câu 32: Quá trình chế biến rượu vang cần sinh vật nào sau đây là chủ yếu?
A. Nấm men                                        B. Vi khuẩn
C. Nguyên sinh vật                              D. Virus
Câu 33: Đặc điểm nào sau đây không phải của nấm?
A. Nhân thực                                        B. Dị dưỡng
C. Đơn bào hoặc đa bào                       D. Có sắc tố quang hợp
Câu 34: Bệnh nào sau đây do nấm gây ra?
A. 
B. Kiết lị
C. Sốt rét
D. Hắc lào
E. Lao

Câu 35: Bào tử đảm là cơ quan sinh sản của loại nấm nào sau đây?
A. Nấm hương                                        B. Nấm bụng dê
C. Nấm mốc                                            D. Nấm men
Câu 36: Khi trồng nấm rơm, người ta thường chọn vị trí có điều kiện như thế nào?
A. Nơi quang đãng, có ánh sáng mạnh
B. Nơi khô ráo, có ánh sáng trực tiếp
C. Nơi ẩm ướt, không cần ánh sáng
D. Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.
Câu 37: Đặc điểm nào dưới đây của nấm giống với vi khuẩn?
A. Một số đại diện có cơ thể đa bào.
B. Cơ thể cấu tạo từ các tế bào nhân thực.
C. Có lối sống dị dưỡng: hoại sinh hay kí sinh.
D. Thành tế bào cấu tạo bằng chất kitin.
Câu 38: Giới thực vật được chia thành
A. Ngành rêu, ngành dương xỉ, ngành hạt trần, ngành hạt kín
B. Ngành tảo, ngành rêu, ngành dương xỉ, ngành hạt trần
C. Ngành tảo, ngành rêu, ngành hạt trần, ngành hạt kín
D. Ngành tảo, ngành rêu, ngành dương xỉ, ngành hạt kín
Câu 39. Thực vật ngành hạt kín được chia thành 2 lớp. Đó là
A. Lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm
B. Lớp trên cạn và lớp dưới nước
C. Lớp một lá mầm và lớp không lá mầm
D. Lớp thực vật ưa sáng và lớp thực vật ưa bóng
Câu 40. Trong những loài thực vật sau, loài thực vật nào thuộc ngành hạt kín
A. Cây bưởi, cây nhãn, cây rau bợ, cây sầu riêng.
B. Cây cam, cây xoài, cây hoa hồng, cây thông.
C. Cây súp lơ, cây cải bắp, cây nhãn, cây xoài
D. Cây gừng, cây cam, cây dương xỉ, cây sấu
Câu 41: Thực vật được chia thành các ngành nào?
A. Nấm, Rêu, Tảo và Hạt kín                       B. Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín
C. Hạt kín, Quyết, Hạt trần, Nấm              D. Nấm, Dương xỉ, Rêu, Quyết
Câu 42: Ngành thực vật nào sau đây có mạch, có rễ thật và sinh sản bằng bào tử?
A. Rêu                B. Dương xỉ                     C. Hạt trần            D. Hạt kín
Câu 43: Thực vật có vai trò gì đối với động vật?
A. Cung cấp thức ăn                                   B. Ngăn biến đổi khí hậu
C. Giữ đất, giữ nước                                    D. Cung cấp thức ăn, nơi ở
Câu 44: Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách:
A. Giảm bụi và khí độc, tăng hàm lượng CO2
B. Giảm bụi và khí độc, cân bằng hàm lượng CO2 và O2
C. Giảm bụi và khí độc, giảm hàm lượng O2
D. Giảm bụi và sinh vật gây bệnh, tăng hàm lượng CO2
Câu 45: Cơ quan sinh sản của ngành Hạt trần là:
A. Bào tử                    B. Nón                     C. Hoa                   D. Rễ
Câu 46: Vì sao nói thực vật có vai trò bảo vệ đất và nguồn nước/
A. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh.
B. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra.
C. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh giữ đất, cản dòng chảy do mưa lớn gây ra, một phần nước mưa thấm dần xuống các lớp đất tạo thành nươc ngầm.
D. Tán lá cản bớt ánh sáng và tốc độ gió.
Câu 47: Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở:
 A. Cấu tạo cơ thể và số lượng loài.
B. Số lượng loài và môi trường sống.
C. Môi trường sống và hình thức dinh dưỡng.
D. Hình thức dinh dưỡng và hình thức vận chuyển.
Câu 48: Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống với nhóm động vật không xương sống là?
A. Hình thái đa dạng.                                   B. Có xương sống.
C. Kích thước cơ thể lớn.                              D. Sống lâu.
Câu 49: Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất?
A. Nhóm cá                                                  B. Nhóm chân khớp
C. Nhóm giun                                               D. Nhóm ruột khoang
Câu 50: Cá heo trong hình bên là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?
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A. Cá                           B. Thú                      C. Lưỡng cư                   D. Bò sát
Câu 51: Loài động vật lưỡng cư nào dưới đây có tuyến độc, nếu ăn phải có thể bị ngộ độc?
A. 
B. Nhái
C. Ếch giun
D. Ếch đồng
E. Cóc nhà

Câu 52: Động vật có xương sống bao gồm:
A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
B. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú
C. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú
D. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
Câu 53: Các loài nào dưới đây là vật chủ trung gian truyền bệnh?
A. Ruồi, chim bồ câu, ếch                            B. Rắn, cá heo, hổ
C. Ruồi, muỗi, chuột                                   D. Hươu cao cổ, đà điểu, dơi
Câu 54: Vì sao khi mưa nhiều, trên mặt đất lại có nhiều giun đất?
A. Vì giun đất chỉ sống được trong điều kiện độ ẩm thấp.
B. Vì nước ngập cơ thể nên chúng bị ngạt thở.
C. Vì nước mưa gây sập lún các hang giun trong đất.
D. Vì nước mưa làm trôi lớp đất xung quanh giun.
Câu 55: Trong các sinh cảnh sau, sinh cảnh nào có đa dạng sinh học lớn nhất?
A. Hoang mạc                                              B. Rừng ôn đới
C. Rừng mưa nhiệt đới                                 D. Đài nguyên
Câu 56: Hành động nào dưới đây là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?
A. Đốt rừng làm nương rẫy               B. Xây dựng nhiều đập thủy điện
C. Trồng cây gây rừng                          D. Biến đất rừng thành đất phi nông nghiệp
Câu 57: Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?
A. Điều hòa khí hậu
B. Cung cấp đất phi nông nghiệp
C. Bảo vệ đất và nước trong tự nhiên
D. Là nơi ở của các loài động vật hoang dã
Câu 58. Ở môi trường hoang mạc đới nóng thường gặp động vật có đặc điểm 
A. đẻ trứng có vỏ rất dày. 
B. nhịn ăn rất lâu.
C. có khả năng nhịn khát giỏi.
D. có khả năng biến đổi màu lông.
Câu 59. Chuột nhảy có chân dài, mảnh, mỗi bước nhảy rất xa là động vật đặc trưng của môi trường
A. đới lạnh.                                          B. hoang mạc đới nóng.
C. nhiệt đới gió mùa.                           D. ôn đới.
Câu 60. Lạc đà là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào? 
A. Hoang mạc.       B. Rừng ôn đới.        C. Rừng mưa nhiệt đới.         D. Đài nguyên. 
Câu 61. Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học? 
A. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật. 
B. Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã. 
C. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng. 
D. Dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người. 
Phần II. Tự luận 
Câu 1:Thực vật được chia thành mấy nhóm? Hãy nêu đặc điểm của từng nhóm?
Câu 2: Cho các đại diện sinh vật: cá mập, cá voi, chim cánh cụt, ếch giun, cá sấu, thú mỏ vịt, cua, san hô, giun đất, hến, mực, bọ cánh cam, lươn, hươu, cá ngựa. Hãy sắp xếp chúng vào các nhóm động vật đã học?
[bookmark: _Hlk120864423]Câu 3: Hai bạn đang tranh cãi nhau về san hô. Một bạn nói san hô thuộc giới Thực vật vì nó có thể nảy mầm tạo nên rất nhiều nhánh mà ta nhìn thấy như một vườn san hô. Bạn kia lại cho rằng san hô thuộc giới Động vật. Ý kiến của em là gì?
Câu 4: Hãy giải tại sao đa dạng sinh học ở hoang mạc lại thấp hơn rất nhiều so với đa dạng sinh học ở rừng mưa nhiệt đới?
Câu 5: Nêu sự suy giảm đa dạng sinh học do phá rừng. Phân tích những tác hại do suy giảm đa dạng sinh học từ việc phá rừng có thể gây ra.
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